
Phụ lục II 

TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN  

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 
 (Kèm theo Kế hoạch số 129 /KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2025 

của UBND thành phố Huế) 

 

TT Chỉ tiêu đánh giá 

I Tiêu chí đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất 

1 Đáp ứng nhu cầu thị 

trường 

- Mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường trong và 

ngoài nước. 

- Khả năng thay thế, cạch tranh với sản phẩm nhập 

khẩu. 

2 Khả năng phát triển 

sản xuất 

- Khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn. 

- Khả năng áp dụng công nghệ, thiết bị hiện đại 

vào sản xuất. 

- Quy mô sản xuất. 

- Khả năng nhân rộng sản xuất và thúc đẩy phát 

triển các ngành khác. 

- Khả năng sử dụng nguyên, vật liệu trong nước. 

- Khả năng tham gia chuỗi liên kết giá trị sản 

phẩm. 

II Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường 

1 Về Kinh tế - Hiệu quả kinh tế sản xuất kinh doanh sản phẩm. 

- Doanh thu sản xuất kinh doanh sản phẩm. 

- Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế khác. 

2 Về Kỹ thuật - Trình độ công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm. 

- Chất lượng, mẫu mã sản phẩm. 

- Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật theo quy định. 

- Hệ thống quản lý sản xuất và chất lượng sản 

phẩm (ISO, HACCP,...). 

- Chất lượng lao động tham gia sản xuất. 

3 Về Xã hội - Khả năng thu hút, giải quyết được việc làm cho 

lao động. 

- Thu nhập bình quân của người lao động. 
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- Đánh giá các tác động xã hội khác. 

4 Về Môi trường Đánh giá tác động môi trường và việc thực hiện 

các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất. 

III Tiêu chí về tính văn hóa, tính thẩm mỹ 

1 Tính văn hóa - Mức độ thể hiện tính đặc thù văn hóa dân tộc. 

- Tính kế thừa, hoàn thiện và phát huy các giá trị 

văn hóa của sản phẩm. 

2 Tính thẩm mỹ Sản phẩm có thiết kế mới, độc đáo, hình thức, mẫu 

mã, bao bì đẹp. 

IV Các tiêu chí khác 

1 Các chứng nhận liên 

quan đến chất lượng 

sản phẩm 

Các chứng nhận về chất lượng sản phẩm đã được 

công nhận. 

2 Các giải thưởng, khen 

thưởng 

Các giải thưởng, bằng khen,... đã đạt được. 

3 Thực hiện nghĩa vụ 

đối với Nhà nước và 

các hoạt động công 

ích xã hội. 

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa 

vụ khác đối với Nhà nước. 

- Tham gia các hoạt động công ích xã hội. 

 

Ghi chú: Tùy từng nhóm sản phẩm, đặc tính của sản phẩm đăng ký tham gia 

bình chọn, Trưởng Ban giám khảo có thể xem xét lựa chọn các nội dung trong 

các tiêu chí nêu trên, đề xuất với Hội đồng bình chọn để đánh giá, chấm điểm 

cho phù hợp. 
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HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU CHẤM ĐIỂM  

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 

Tên sản phẩm: ............................................................................................... 

Nhóm sản phẩm: ................................................................................................. 

Mã số bình chọn: ............................................................................................... 

Họ và tên giám khảo: .......................................................................................... 

Chức vụ/Học hàm: ............................................................................................. 

  

TT Nội dung tiêu chí 
Điểm tối 

đa 

Điểm bình 

chọn 
Ghi chú 

1 
Tiêu chí về đáp ứng thị trường và 

khả năng phát triển sản xuất 
40 

    

2 
Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã 

hội và môi trường 
40 

    

3 
Tiêu chí về tính văn hóa, tính 

thẩm mỹ 
10 

    

4 Một số tiêu chí khác 10     

  Tổng cộng 100     

Nhận xét: ………………………………………………………………… 

  

  ………., ngày …… tháng …… năm  2025 

Thành viên Ban giám khảo 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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